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1 Các thì động từ

Thì hiện tại 16

Thì hiện tại đơn 

30 30 http://tuyensinh247.com/thi-hien-tai-
bq135.html 30/6/2024Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành và Thì hiện tại hoàn thành 
tiếp diễn

Thì quá khứ 23

Thì quá khứ đơn 

30 30 http://tuyensinh247.com/thi-qua-khu-
bq136.html 12/7/2024Thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành và Thì qua khu hoàn 
thành tiếp diễn

Thì tương lai 28

Thì tương lai đơn 

30 30 http://tuyensinh247.com/thi-tuong-lai-
bq137.html 20/7/2024

Thì tương lai gần
Thì tương lai tiếp diễn
Thì tương lai hoàn thành và Thì tương lai hoàn 
thành tiếp diễn

Sự phối hợp các thì 31 30 30 http://tuyensinh247.com/su-phoi-hop-
cac-thi-bq138.html 30/7/2024

Từ 
loại

Vị trí của Danh từ, Động từ, Tính từ, 
Trạng từ 33 Vị trí của Danh từ, Động từ, Tính từ, Trạng từ 30 30

http://tuyensinh247.com/vi-tri-cua-
danh-tu-dong-tu-tinh-tu-trang-tu-
bq439.html

5/8/2024

Đại từ và các kiến thức liên quan 35 20 30 http://tuyensinh247.com/dai-tu-va-
cac-kien-thuc-lien-quan-bq440.html 10/8/2024

Động từ khuyết thiếu 91 30 30 http://tuyensinh247.com/dong-tu-
khuyet-thieu-bq156.html 15/8/2024

Mạo từ 37 30 30 http://tuyensinh247.com/mao-tu-
bq142.html 25/8/2024

Lượng từ 40 30 30 http://tuyensinh247.com/luong-tu-
bq151.html 30/8/2024

Liên từ 50 30 30 http://tuyensinh247.com/lien-tu-
bq442.html

7/9/2024

Danh động từ nguyên mẫu 118 30 30
http://tuyensinh247.com/danh-dong-
tu-va-dong-tu-nguyen-mau-bq153.
html

15/9/2024

3 Cấu trúc câu

Câu điều kiện và câu ước 73 40 40 http://tuyensinh247.com/cau-dieu-
kien-va-cau-uoc-bq140.html 22/9/2024

Câu so sánh 68
So sánh hơn

30 30 http://tuyensinh247.com/cau-so-sanh-
bq155.html 29/9/2024

So sánh nhất

Câu tường thuật 58 30 30 http://tuyensinh247.com/cau-gian-
tiep-bq149.html 5/10/2025

Câu đảo ngữ 61 30 30 http://tuyensinh247.com/cau-dao-ngu-
bq443.html 15/10/2024

Câu bị động 54 30 30 http://tuyensinh247.com/cau-bi-dong-
bq148.html 20/10/2025

Câu chẻ 64 30 30 http://tuyensinh247.com/cau-che-
bq444.html 27/10/2025

Câu hỏi đuôi 74 30 30 http://tuyensinh247.com/cau-hoi-duoi-
bq446.html 2/11/2025

4 Mệnh đề quan hệ
Mệnh đề quan hệ xác định

81 30 30 http://tuyensinh247.com/menh-de-
quan-he-bq447.html 10/11/2025

Mệnh đề quan hệ không xác định

5 Sự hòa hợp giữa 
chủ ngữ và động từ 84 30 30 http://tuyensinh247.com/su-hoa-hop-

giua-chu-ngu-va-dong-tu-bq448.html 15/11/2025

Other, others, The 
other, The others, 

Another
86 30 30

http://tuyensinh247.com/other-others-
the-other-the-others-another-bq449.
html

25/11/2025

6 Idioms thường gặp 96 30 30 http://tuyensinh247.com/thanh-ngu-
bq450.htmlg 30/11/2025

7 Phrasal verbs 
thường gặp 104 30 30 http://tuyensinh247.com/cum-dong-tu-

bq451.htmlb 7/12/2025

Cụm từ cố định 112 30 30 http://tuyensinh247.com/cum-tu-co-
dinh-bq452.htmlh 15/12/2025

8 Phát âm & Trọng âm

Phát âm đuôi s/es 150 30 30 22/12/2025

Phát âm đuôi ed 151 30 30 http://tuyensinh247.com/phat-am-
duoi-ed-bq479.html 29/12/2025

Trọng âm 155 30 30 http://tuyensinh247.com/trong-am-
bq478.html 5/1/2025

9 Đọc 
Đọc hiểu 142 3 bài 3 bài http://tuyensinh247.com/doc-hieu-

van-ban-bq454.html
10/1/2025

Đọc điền 123 3 bài 3 bài http://tuyensinh247.com/doc-dien-
bq453.html

10 Viết thư 148 3 bài 3 bài http://tuyensinh247.com/viet-thu-
bq503.html 17/1/2025

11 Đề giữa HK1

Đề giữa HK1 - Đề số 1 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-giua-hk1-
de-so-1-bq455.html

10/10/2024Đề giữa HK1 - Đề số 2 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-giua-hk1-
de-so-2-bq510.html

Đề giữa HK1 - Đề số 3 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-giua-hk1-
de-so-3-bq460.html

12 Đề cuối HK1

Đề cuối HK1 - Đề số 1 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-cuoi-hk1-
de-so-1-bq457.html

25/11/2024Đề cuối HK1 - Đề số 2 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-cuoi-hk1-
de-so-2-bq458.html

Đề cuối HK1 - Đề số 3 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-cuoi-hk1-
de-so-3-bq459.html
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13 Đề giữa HK2

Đề giữa HK2 - Đề số 1 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-giua-hk2-
de-so-1-bq462.html

15/2/2025Đề giữa HK2 - Đề số 2 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-giua-hk2-
de-so-2-bq461.html

Đề giữa HK2 - Đề số 3 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-giua-hk2-
de-so-3-bq463.html

14 Đề cuối HK2

Đề cuối HK2 - Đề số 1 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-cuoi-hk2-
de-so-1-bq464.html

10/3/2025Đề cuối HK2 - Đề số 2 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-cuoi-hk2-
de-so-2-bq465.html

Đề cuối HK2 - Đề số 3 157 40 40 http://tuyensinh247.com/de-cuoi-hk2-
de-so-3-bq466.html

15 Đề thi thử TN THPT 
2025

Đề thi thử TN THPT 2025 môn Anh - 
Đề 1 159 40 40 http://tuyensinh247.com/de-thi-thu-tn-

thpt-2025-mon-anh-de-1-bq476.html

20/4/2025

Đề thi thử TN THPT 2025 môn Anh - 
Đề 2 159 40 40 http://tuyensinh247.com/de-thi-thu-tn-

thpt-2025-mon-anh-de-2-bq467.html
Đề thi thử TN THPT 2025 môn Anh - 
Đề 3 159 40 40 http://tuyensinh247.com/de-thi-thu-tn-

thpt-2025-mon-anh-de-3-bq468.html
Đề thi thử TN THPT 2025 môn Anh - 
Đề 4 159 40 40 http://tuyensinh247.com/de-thi-thu-tn-

thpt-2025-mon-anh-de-4-bq469.html
Đề thi thử TN THPT 2025 môn Anh - 
Đề 5 159 40 40 http://tuyensinh247.com/de-thi-thu-tn-

thpt-2025-mon-anh-de-5-bq470.html
Đề thi thử TN THPT 2025 môn Anh - 
Đề 6 159 40 40 http://tuyensinh247.com/de-thi-thu-tn-

thpt-2025-mon-anh-de-6-bq471.html
Đề thi thử TN THPT 2025 môn Anh - 
Đề 7 159 40 40 http://tuyensinh247.com/de-thi-thu-tn-

thpt-2025-mon-anh-de-7-bq472.html
Đề thi thử TN THPT 2025 môn Anh - 
Đề 8 159 40 40 http://tuyensinh247.com/de-thi-thu-tn-

thpt-2025-mon-anh-de-8-bq473.html
Đề thi thử TN THPT 2025 môn Anh - 
Đề 9 159 40 40 http://tuyensinh247.com/de-thi-thu-tn-

thpt-2025-mon-anh-de-9-bq474.html
Đề thi thử TN THPT 2025 môn Anh - 
Đề 10 159 40 40 http://tuyensinh247.com/de-thi-thu-tn-

thpt-2025-mon-anh-de-10-bq475.html
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